
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 

TRƯỜNG MẦM NON RẠNG ĐÔNG 11 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC  

LỚP: CHỒI 2 

 

TUẦN 01 - THÁNG 02/2025 (03/02/2025 – 07/02/2025) 
 

NỘI 

DUNG 

THỨ HAI 

03/02/2025 

THỨ BA 

04/02/2025 

THỨ TƯ 

05/02/2025 

THỨ NĂM 

06/02/2025 

THỨ SÁU 

07/02/2025 

ĐÓN TRẺ - Trò chuyện với trẻ về chức năng của các bộ phận trên cơ thể trẻ 

THỂ DỤC 

SÁNG 

- Hô hấp 3 : thổi nơ bay 

- Tay 2: Hai tay đưa ngang , lên cao 

- Bụng 2 : đứng nghiêng người sang 2 bên 

- Chân 2 :ngồi khuỵu gối 

- Bật 3 : bật tách khép chân 

GIỜ HỌC 

- GH1: TC: TUNG 

BÓNG LÊN CAO VÀ 

BẮT BÓNG     
 

 

- GH1: KC: HỔ VÀ CÓC 

THI TÀI 

 

 

 

- GH1: TẠO HÌNH TỪ 

ĐÔI BÀN TAY 

 

- GH1: TC: BẬT NHẢY 

TỪ TRÊN CAO 

XUỐNG ( 30-35CM) 

 

- GH1: KNS: KHÔNG MỞ 

CỬA CHO NGƯỜI LẠ 

 

  

-  GH2: Â.N: HÁT : 

NGÀY TẾT QUÊ EM”  

 
 

 

- GH2: : NGHỀ MAY 
 

 - GH2:  NHẬN BIẾT 

PHÍA TRƯỚC – PHÍA 

SAU 

 

 - GH2: NHẬN BIẾT 

HÌNH TRÒN - HÌNH 

VUÔNG – HÌNH CHỮ 

NHẬT 

 

  

- GH2: TH: VẼ QUẢ DƯA 

HẤU 
 

 

CHƠI TRONG 

LỚP 

- Góc Xây dựng: Khối bitis, ly nhựa, hủ nhụa, khối gach nhựa,... trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ 

- Góc phân vai: bánh nỉ, ly, chén, bảng thực đơn, kẹp tóc, ống cuốn, chai nhựa gội đầu, máy sấy tóc, sổ khám bệnh, ống nghe, 

thuốc... ,trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc Tạo hình:Giấy màu, đất nặn, bút màu, hình ảnh rỗng, kéo, keo, ... trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ 

- Góc Âm nhạc: trang phục, bông hoa, trống lắc, lục lạc, trống cơm, phách tre, gáo dừa, trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ 

- Góc Làm quen với Toán: Đồ chơi domino, thẻ hình, thẻ số, bút , ... trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ 
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- Góc đọc sách: Sách , báo, truyện, tạp chí, ...trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ 

CHƠI NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát cây đu đủ 

-Chơi TCVĐ: Mèo đuổi chuột 

  -Chơi tự do các trò chơi có ở sân trường: Cầu tuột, bập bênh, xích đu  

ĂN 

NGỦ 

VỆ SINH 

- Không cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt....... 

- Tự lau mặt , đánh răng. 

- Ăn từ tốn , nhai kĩ. 

- Ngủ theo vị trí riêng bạn trai, bạn gái 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

Ôn các bài hát đã 

học 

Nghe các bài hát, bài 

thơ, ca dao, đồng dao, 

tục ngữ, câu đố, hò, 

vè phù hợp với độ 

tuổi. 

Trao đổi họ tên tuổi, 

(và tên thân mật 

ởnhà),con thứ mấy, 

giới tính, đặc điểm 

bên ngoài, sở thích 

của bản thân. 

Trò chuyện với trẻ 

về những viêc cần 

làm đối với đồ 

chơi:Biết cất dọn, 

giữ gìn đồ dùng 

chung trong lớp: 

sách, đồ dùng, đồ 

chơi 

Bộc lộ cảm xúc phù hợp 

(vui sướng, vỗ tay, làm 

động tác mô phỏng và 

sử dụng các từ gợi 

cảm), nói lên cảm xúc 

của mình ... 

 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC LỚP: CHỒI 2 

TUẦN 02 - THÁNG 02/2025 ( 10/02/2025 – 14/02/2025) 
 

 

NỘI 

DUNG 

THỨ HAI 

10/02/2025 

THỨ BA 

11/02/2025 

THỨ TƯ 

12/02/2025 

THỨ NĂM 

13/02/2025 

THỨ SÁU 

14/02/2025 

ĐÓN TRẺ - Trò chuyện với trẻ về chức năng của các bộ phận trên cơ thể trẻ 

THỂ DỤC 

SÁNG 

- Hô hấp 3 : thổi nơ bay 

- Tay 2: Hai tay đưa ngang , lên cao 

- Bụng 2 : đứng nghiêng người sang 2 bên 

- Chân 2 :ngồi khuỵu gối 

- Bật 3 : bật tách khép chân 
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GIỜ HỌC 

- GH1: Â.N: VTTC “ 

CHO CON”  
 

- GH1: KC: NHỔ CỦ 

CẢI 

 

- GH1: TOÁN: ĐO DUNG 

TÍCH BẰNG MỘT ĐƠN 

VỊ ĐO 

 

  
 

 

- GH1: MTXQ: SO 

SÁNH SỰ KHÁC 

NHAU VÀ GIỐNG 

NHAU CỦA CON 

BƯỚM VÀ CON 

RUỒI 

 

 

 

- GH1: TC: BẬT QUA 

VẬT CẢN CAO 10 – 

15CM 

 

- GH2: LỢI ÍCH CỦA 

CÂY ANH ĐỐI VỚI 

CON NGƯỜI. 

 

- GH2: TH: THỢ LẶN 

 

 - GH2: TC: ĐI TRÊN 

GHẾ BĂNG ĐẦU ĐỘI 

TÚI CÁT 
 
 

  

 

 - GH2: Â.N: HÁT “ 

CON CHUỒN 

CHUỒN” 

  

 

  

  

- GH2:TH: CẮT ĐƯỜNG 

CONG 

 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 

- Góc Xây dựng: Khối bitis, ly nhựa, hủ nhụa, khối gach nhựa,... trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ 

- Góc phân vai: bánh nỉ, ly, chén, bảng thực đơn, kẹp tóc, ống cuốn, chai nhựa gội đầu, máy sấy tóc, sổ khám bệnh, ống 

nghe, thuốc... ,trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc Tạo hình:Giấy màu, đất nặn, bút màu, hình ảnh rỗng, kéo, keo, ... trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ 

- Góc Âm nhạc: trang phục, bông hoa, trống lắc, lục lạc, trống cơm, phách tre, gáo dừa, trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ 

- Góc Làm quen với Toán: Đồ chơi domino, thẻ hình, thẻ số, bút , ... trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ 

- Góc đọc sách: Sách , báo, truyện, tạp chí, ...trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát cây đu đủ 

-Chơi TCVĐ: Mèo đuổi chuột 

  -Chơi tự do các trò chơi có ở sân trường: Cầu tuột, bập bênh, xích đu  

ĂN NGỦ 

VỆ SINH 

- Không cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt....... 

- Tự lau mặt , đánh răng. 

- Ăn từ tốn , nhai kĩ. 

- Ngủ theo vị trí riêng bạn trai, bạn gái 
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HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

Chia sẻ cảm xúc,đồng 

cảm (trong câu 

chuyện,với mọi người) 

Nghe các bài hát, bài 

thơ, ca dao, đồng dao, 

tục ngữ, câu đố, hò, 

vè phù hợp với độ 

tuổi. 

Trao đổi họ tên tuổi, 

(và tên thân mật 

ởnhà),con thứ mấy, 

giới tính, đặc điểm bên 

ngoài, sở thích của bản 

thân. 

Trò chuyện với trẻ 

về những viêc cần 

làm đối với đồ 

chơi:Biết cất dọn, 

giữ gìn đồ dùng 

chung trong lớp: 

sách, đồ dùng, đồ 

chơi 

Bộc lộ cảm xúc phù hợp 

(vui 

sướng, vỗ tay, làm động 

tác mô phỏng và sử 

dụng các từ gợi cảm), 

nói lên cảm xúc của 

mình ... 

 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC LỚP: CHỒI 2 

TUẦN 03 - THÁNG 02/2025 (17/02/2025 – 21/02/2025) 
 

NỘI 

DUNG 

THỨ HAI 

17/02/2025 

THỨ BA 

18/02/2025 

THỨ TƯ 

19/02/2025 

THỨ NĂM 

20/02/2025 

THỨ SÁU 

21/02/2025 

ĐÓN TRẺ - Trò chuyện với trẻ về chức năng của các bộ phận trên cơ thể trẻ 

THỂ DỤC 

SÁNG 

- Hô hấp 3 : thổi nơ bay 

- Tay 2: Hai tay đưa ngang , lên cao 

- Bụng 2 : đứng nghiêng người sang 2 bên 

- Chân 2 :ngồi khuỵu gối 

- Bật 3 : bật tách khép chân 

GIỜ HỌC 

- GH1: TH: XÉ VỤN 

TẠO THÀNH CÂY 

XANH 

 

 

GH1: TC: BẬT XA, 

NÉM XA, CHẠY 

NHANH 10M 

 

 

- GH1: TOÁN: SO SÁNH 

PHÁT HIỆN, QUY RA 

QUY TẮC, SẮP XẾP 

THEO QUY TẮC 

  

- GH1: THƠ: ONG VÀ 

BƯỚM 

 

- GH1: TH: CẮT DÁN 

CON VẬT 

 

- GH2: KHXH: 

PHƯƠNG TIỆN GIAO 

THÔNG  

 

- GH2:  MTXQ: TÌM 

HIỂU MỘT SỐ LOẠI 

QUẢ 

  

 

 - GH2: Â.N:VĐTN “ EM 

YÊU CÂY XANH”   

 

 - GH2: MTXQ: PHÂN 

BIỆT NHÓM ĐỘNG 

VẬT 

 

 

- GH2: TOÁN: PHÂN 

BIỆT TO – NHỎ 

  

CHƠI TRONG 

LỚP 

- Góc Xây dựng: Khối bitis, ly nhựa, hủ nhụa, khối gach nhựa,... trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ 

- Góc phân vai: bánh nỉ, ly, chén, bảng thực đơn, kẹp tóc, ống cuốn, chai nhựa gội đầu, máy sấy tóc, sổ khám bệnh, ống nghe, 

thuốc... ,trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ. 
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- Góc Tạo hình:Giấy màu, đất nặn, bút màu, hình ảnh rỗng, kéo, keo, ... trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ 

- Góc Âm nhạc: trang phục, bông hoa, trống lắc, lục lạc, trống cơm, phách tre, gáo dừa, trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ 

- Góc Làm quen với Toán: Đồ chơi domino, thẻ hình, thẻ số, bút , ... trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ 

- Góc đọc sách: Sách , báo, truyện, tạp chí, ...trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ 

CHƠI NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát cây đu đủ 

-Chơi TCVĐ: Mèo đuổi chuột 

  -Chơi tự do các trò chơi có ở sân trường: Cầu tuột, bập bênh, xích đu  

ĂN 

NGỦ 

VỆ SINH 

- Không cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt....... 

- Tự lau mặt , đánh răng. 

- Ăn từ tốn , nhai kĩ. 

- Ngủ theo vị trí riêng bạn trai, bạn gái 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

Chia sẻ cảm xúc,đồng 

cảm (trong câu 

chuyện,với mọi người) 

Nghe các bài hát, bài 

thơ, ca dao, đồng dao, 

tục ngữ, câu đố, hò, 

vè phù hợp với độ 

tuổi. 

Trao đổi họ tên tuổi, 

(và tên thân mật 

ởnhà),con thứ mấy, 

giới tính, đặc điểm 

bên ngoài, sở thích của 

bản thân. 

Trò chuyện với trẻ về 

những viêc cần làm 

đối với đồ chơi:Biết 

cất dọn, giữ gìn đồ 

dùng chung trong lớp: 

sách, đồ dùng, đồ chơi 

Bộc lộ cảm xúc phù hợp 

(vui 

sướng, vỗ tay, làm động 

tác mô phỏng và sử 

dụng các từ gợi cảm), 

nói lên cảm xúc của 

mình ... 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC LỚP: CHỒI 2 

TUẦN 04 - THÁNG 02/2025 (24/02/2025 – 28/02/2025) 
 

 

NỘI 

DUNG 

THỨ HAI 

24/02/2025 

THỨ BA 

25/02/2025 

THỨ TƯ 

26/02/2025 

THỨ NĂM 

27/02/2025 

THỨ SÁU 

28/02/2025 

ĐÓN TRẺ - Trò chuyện với trẻ về chức năng của các bộ phận trên cơ thể trẻ 

THỂ DỤC 

SÁNG 

- Hô hấp 3 : thổi nơ bay 

- Tay 2: Hai tay đưa ngang , lên cao 

- Bụng 2 : đứng nghiêng người sang 2 bên 

- Chân 2 :ngồi khuỵu gối 

- Bật 3 : bật tách khép chân 

GIỜ HỌC 

- GH1: MTXQ: HỌ 

NHÀ CÁ 

 

- GH1: TOÁN: SẮP 

XẾP THEO QUY TẮC 

 

- GH1: RAU DẾN – 

RAU MUỐNG 

 

- GH1: KC: HOA 

DÂM BỤT 

 

- GH1: THƠ:  CHIM 

CHÍCH BÔNG 

 



6 

 

  

 

- GH2: Â.N : MÚA “ 

CÁ VÀNG BƠI”  

  

- GH2: TH: GẤP CON 

CÀO CÀO 

  

 - GH2: TOÁN:  TÁCH 

MỘT ĐỐI TƯỢNG 

THÀNH CÁC NHÓM 

NHỎ 

 

 - GH2: TH: TẠO 

HÌNH TỪ QUE GỖ 

 

- GH2: TOÁN: PHÂN 

BIỆT NHIỀU HƠN – ÍT 

HƠN 

 

 

CHƠI TRONG 

LỚP 

- Góc Xây dựng: Khối bitis, ly nhựa, hủ nhụa, khối gach nhựa,... trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ 

- Góc phân vai: bánh nỉ, ly, chén, bảng thực đơn, kẹp tóc, ống cuốn, chai nhựa gội đầu, máy sấy tóc, sổ khám bệnh, ống nghe, 

thuốc... ,trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc Tạo hình:Giấy màu, đất nặn, bút màu, hình ảnh rỗng, kéo, keo, ... trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ 

- Góc Âm nhạc: trang phục, bông hoa, trống lắc, lục lạc, trống cơm, phách tre, gáo dừa, trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ 

- Góc Làm quen với Toán: Đồ chơi domino, thẻ hình, thẻ số, bút , ... trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ 

- Góc đọc sách: Sách , báo, truyện, tạp chí, ...trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ 

CHƠI NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát cây đu đủ 

-Chơi TCVĐ: Mèo đuổi chuột 

  -Chơi tự do các trò chơi có ở sân trường: Cầu tuột, bập bênh, xích đu  

ĂN 

NGỦ 

VỆ SINH 

- Không cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt....... 

- Tự lau mặt , đánh răng. 

- Ăn từ tốn , nhai kĩ. 

- Ngủ theo vị trí riêng bạn trai, bạn gái 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

Chia sẻ cảm xúc,đồng 

cảm (trong câu 

chuyện,với mọi người) 

Nghe các bài hát, bài 

thơ, ca dao, đồng dao, 

tục ngữ, câu đố, hò, 

vè phù hợp với độ tuổi. 

Trao đổi họ tên tuổi, 

(và tên thân mật 

ởnhà),con thứ mấy, 

giới tính, đặc điểm 

bên ngoài, sở thích của 

bản thân. 

Trò chuyện với trẻ 

về những viêc cần 

làm đối với đồ 

chơi:Biết cất dọn, 

giữ gìn đồ dùng 

chung trong lớp: 

sách, đồ dùng, đồ 

chơi 

Bộc lộ cảm xúc phù hợp 

(vui 

sướng, vỗ tay, làm động 

tác mô phỏng và sử 

dụng các từ gợi cảm), 

nói lên cảm xúc của 

mình ... 

 

 
 

 


